	
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 6
Năm học 
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 120 phút
(Đề thi gồm 2 phần, 7 câu 02 trang)



I. ĐỌC HIỂU: (6,0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và thực hiện các yêu cầu: 
Cánh cò cõng nắng qua sông
Chở luôn nước mắt cay nồng của cha
                                            Cha là một dải ngân hà
                                     Con là giọt nước sinh ra từ nguồn
 Quê nghèo mưa nắng trào tuôn
Câu thơ cha dệt từ muôn thăng trầm
 Thương con cha ráng sức ngâm
       Khổ đau hạnh phúc nảy mầm thành hoa.
Lúa xanh, xanh mướt đồng xa
 Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy
                                          Cánh diều con lướt trời mây
                                       Chở câu lục bát hao gầy tình cha.
(Thích Nhuận Hạnh, Lục bát về cha)
Câu 1. (1 điểm): Xác định thể thơ; phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên?
Câu 2. (1,0 điểm): Em hiểu gì về ý nghĩa của từ:“hao gầy” trong bài thơ ? 
Câu 4. (1,5 điểm): Nêu tác dụng của phép tu từ nổi bật trong hai câu thơ:
“ Cha là một dải ngân hà
      Con là giọt nước sinh ra từ nguồn”
Câu 5. (2,0 điểm): Em rút ra cho mình được những thông điệp ý nghĩa nào từ nội dung của bài thơ? 
II. TẬP LÀM VĂN: (14,0 điểm)
Câu 1. (4,0 điểm): Từ nội dung bài thơ phần đọc hiểu, em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ), trình bày suy nghĩ của em về tình phụ tử.
Câu 2. (10,0 điểm): Sau một đêm mưa to, gió lớn. Sáng hôm sau người ta thấy ở tổ chim chót vót trên cành cây cao, chim mẹ giũ lông, giũ cánh cho mau khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn còn khô nguyên.
Dựa vào đoạn văn trên, em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đã xảy ra với hai mẹ con nhà chim trong đêm mưa gió ấy.

------------------------- Hết ------------------------
	

	
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 6
Năm 
Môn: Ngữ văn
 (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	1
	- Thể 
- PTBĐ : biểu cảm
	0,5

	I
(6.0 điểm)
	2
(1.0 điểm)
	Từ ngữ, hình ảnh: nước mắt cay nồng, là dải ngân hà, dệt thơ, ráng sức ngâm, hao gầy…
	1,0

	
	3
(1,5 điểm)
	Ý nghĩa từ: “hao gầy”: miêu tả hình ảnh cha vóc dáng gầy gò, sọp đi -> đức hi sinh, tất cả vì con của cha…
	1,5

	
	4
(1.5 điểm)
	- HS chỉ ra  được phép tu từ so sánh đặc sắc: cha- dải ngân hà; con- giọt nước sinh ra từ nguồn.
	0,25

	
	
	Tác dụng của phép tu từ so sánh: 
+ Khiến sự diễn đạt sinh động, gợi hình, gợi cảm; 
+ Ca ngợi tình cha đẹp đẽ, bao la, vĩ đại. Con là giọt nước nhỏ bé mà tinh khiết được sinh ra từ nguồn cội sáng đẹp ấy.
+  Thể hiện tình yêu, sự biết ơn, kính trọng cha
	0,25
0,5

0,5

	
	5
(2.0 điểm)
	- kính yêu, biết ơn cha sâu nặng .
- phải hiếu thảo với cha mẹ
- Tình phụ tử thiêng liêng cao quý, đáng trân trọng.
 Gợi ý :
· [bookmark: _GoBack]1 ý : 0,75 điểm
· 2 ý:  1,5 điểm
· 3 ý: 2 điểm
	

	




II
(14.0 điểm)














	



1
(4.0 điểm)









	1. Về hình thức:
- Đảm bảo yêu cầu viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ
- Đoạn văn phải rõ ràng có có bố cục chặt chẽ có: câu mở đoạn, các câu thân đoạn, kết đoạn
-  Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi lỗi dùng từ, viết sai chính tả.
	0,5

	
	
	2. Về nội dung.
Trên cơ sở hiểu biết của bản thân, học sinh trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của bản thân về tình cha con. Học sinh có thể sắp xếp, trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo một số ý cơ bản theo định hướng dưới đây:
	3,5

	
	
	- Dẫn dắt giới thiệu vấn đề
	0,25

	
	
	- Tình phụ tử, tình cảm thiêng liêng giữa hai người.
- Tình cảm đó là sự gắn kết yêu thương, chăm sóc của cha dành cho con và ngược lại.
	    0,5


	
	
	 - Bàn luận:
+ Tình phụ tử là tình cảm thiêng liêng nhất trong đời người, có vai trò đặc biệt:
• Tấm lòng cha cao cả, bao dung mọi lỗi lầm của ta
• Tình phụ tử: một trong những đạo lý truyền thống sâu sắc nhất của dân tộc ta.
+ Tình phụ tử đối với mỗi người trong cuộc sống:
• Có cha: được che chở, chăm sóc, được dạy dỗ bởi sự mạnh mẽ
• Cha luôn yêu thương ta bằng cách đặc biệt nhất
• Không có cha che chở, đó là một sự thiệt thòi của đời người
+ Vai trò của tình cha con:
• Giúp con cái đi đúng đường trong cuộc sống
• Giúp con cái thức tỉnh khi vấp ngã trong cuộc đời
- Phản đề:
+ Thực trạng: còn một số người coi thường cha mẹ, bất hiếu, không trân trọng tình cha con
+ Cần lên án hành động này.
	2,5


















0,25

	
	
	- Liên hệ bản thân nêu bài học nhận thức hành động
- Trách nhiệm của chúng ta:
+ Phải tôn trọng, giữ gìn tình cảm thiêng liêng đó
+ Luôn cố gắng học tập, ngoan ngoãn để báo đáp công ơn của cha
+ Chăm sóc an ủi cha
+ Không có những hành động vô lễ, bất kính bất hiếu với cha.
	0,5

	
	





2
(10 điểm)
	1.Yêu cầu về hình thức và kĩ năng: 
- Thí sinh biết cách làm bài văn kể chuyện tưởng tượng sáng tạo.
 - Xây dựng tình huống, sự việc cốt truyện, nhân vật hợp lí;  ngôi kể phù hợp
- Bố cục bài viết  mạch lạc, hoàn chỉnh gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài
- Diễn đạt trong sáng sinh động, không mắc lỗi về chính tả, dùng từ và ngữ pháp.
	1,0

	
	
	2. Yêu cầu về nội dung: Dựa vào tình huống đã cho, HS phát huy trí tưởng tượng của mình để hình dung ra diễn biến các sự việc, kể lại câu chuyện một cách mạch lạc, sinh động, hấp dẫn, có ý nghĩa giáo dục. 
Thí sinh có thể triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo theo những nội dung gợi ý sau:
	9,0

	
	
	1. Mở bài.
- Dẫn dắt: Giới thiệu về tổ chim nhỏ chót vót trên cành cây cao và hai mẹ con nhà chim...
- Giới thiệu câu chuyện sẽ kể: Sau một đêm mưa như trút nước, sáng ra thấy chim con lông cánh vẫn khô nguyên, trong khi chim mẹ dáng vẻ mệt mỏi, lông cánh ướt sũng...

	1,5

	
	
	2. Thân bài:
	7,0

	
	
	HS kể diễn biến câu chuyện dựa trên các gợi ý như sau:
- Cảnh trời mưa trong đêm: HS tưởng tượng miêu tả trời mưa to bất ngờ qua các hình ảnh như bầu trời đen kịt, sấm đùng đùng nổ vang trời, thỉnh thoảng những tia chớp loé sáng loằng ngoằng như những lưỡi liềm rạch ngang bầu trời, gió nổi lên, rít mạnh, cây cối nghiêng ngả...
- Sự mỏng manh của tổ chim trước cơn mưa gió: HS tưởng tượng cảnh tổ chim bị gió giật mạnh, đưa đi đưa lại trên cành cây cao, tưởng chừng như sắp bị gió cuốn đi trong cơn mưa, nỗi lo của chim mẹ ... sự sợ hãi của chim con ...khi cơn mưa càng to, gió càng mạnh và tổ chim có thể rơi bất cứ lúc nào…
- Những nguy hiểm xảy ra trong đêm mưa gió, sự vất vả, can đảm, vững vàng của chim mẹ khi phải gắng sức để bảo vệ tổ, bảo vệ chim con...
- Sau đêm mưa gió, nguy hiểm đã qua đi, chim con vẫn ngủ ngon lành và không bị ướt; chim mẹ mệt mỏi nhưng lòng ngập tràn hạnh phúc...
	


2,0







2,0


1,5


1,5

	
	
	3. Kết bài 
- Ý nghĩa câu chuyện:
+ Bày tỏ những suy nghĩ của em về sự can đảm, vững vàng cũng như đức hi sinh cao cả của chim mẹ ...
+ Khẳng định vẻ đẹp của tình mẫu tử qua câu chuyện của hai mẹ con nhà chim ...
- Liên hệ đến tình mẫu tử trong cuộc sống của mỗi con người…
	
1,5



